
 

 

SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA  

THỊ XÃ KỲ ANH 

Số:        /BVĐKKA-TCHC 
 V/v đề nghị gửi thư báo giá mua 

sắm vật tư, linh kiện máy in phục vụ 

hoạt động chuyên môn của đơn vị 

năm 2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Sông Trí  n    07 t  n  01 năm 2026 

   

Kính gửi: Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá mua  sắm vật tư máy in phục vụ hoạt động chuyên môn năm 

2026 tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh. Với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá. 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Số điện 

t oại liên  ệ: 0982.738.972 - P ó trưởn  p òn  Tổ c ức H n  c ín : N u ễn 

T ị Lâm. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư - Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ 

Anh, Tổ dân phố Hưng Hoà, Phường Sông Trí, Tỉnh Hà Tĩnh. 

- Gửi file PDF và Exel về email: phongvtbvdkka@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 07 tháng 01 năm 2026 đến 17 giờ 

ngày 14 tháng 01 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 14 tháng 

01 năm 2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa. 

TT Tên vật tư Mô tả sản phẩm 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Catridge  
Canon 303/103/703 

 Cái  80   

2 Catridge  Canon 057  Cái  30   

3 
Trống máy 

in  
Catridge, Canon 057, LBP 223dw, 226dw, 

227dw, 228x, 443dw, 445dw, 448dw, 449x,  n 
 Cái  50   

4 Trục từ  

 Catrideg Canon 057, LBP 223dw, 226dw, 

227dw, 228x, 233dw, 236dw, 443dw, 445dw, 

448dw, 449x,  

 Cái  50   

5 Catridge  Canon 308  Cái  10   

6 
Trống máy 

in  

49a, 53a, Canon 308, 315, dùng cho máy in 

HP 1320, 1160, P2014, P2015; Canon LBP 

3300, 3310, 3370.  

 Cái  50   
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7 Trục từ  Catrideg 49A, dùng hộp mực máy in canon 

3300, Hp 49A, 1160, 1320 
 Cái  50   

8 Catridge  Canon 337  Cái  20   

9 
Trống máy 

in  

35A/36A/78A/83A/85A/337 máy in Canon 

MF241D -MF244dw - MF247DW - 

MF249DW.   

 Cái  50   

10 Trục từ  

catrideg 337, MF 220, 211, 212, 215, 216, 

217, 221, 229, 151dw, 241d, MF246dn, 247, 

249dn  

 Cái  50   

11 Trục từ  catrideg 85a, 83a, 78a, 26a, 49a, 53a, 05a, 

80a; Canon 337, 312, 325, 326, 328;  
 Cái  500   

12 Hộp mực  

Trọng lượng 140g, dùng đổ cho catridge HP 

LJ 2055/ P3015, 1010/1160/ 2015/ 4015/. 

Canon 3500/6300/2900/3300.. 

 Lọ  1200   

13 
Trống máy 

in  
Catridge HP 1010, 1020, 1319, 3050 

,3055.....Canon  LBP2900,4320 ,4350 
 Cái  500   

14 
Hộp mực in 

màu  
 4 lọ mực Canon đen, xanh, đỏ vàng, dung tích 

1lit/hộp 
 Bộ  3   

15 Gạt mực nhỏ  Gạt dùng cho catridge (12A , 49A, 53A, 80A, 

05A) 
 Cái  30   

16 Gạt mực to Gạt dùng cho catridge (12A , 49A, 53A, 80A, 

05A) 
 Cái  30   

17 Trục cao su  

Canon 2900/3000/HP1010/HP1020: nạp mực 

trên 20 lần bản in tiêu chuẩn, không trầy xước 

không thủng. 

 Cái  30   

  Tổng cộng:  Mười bảy khoản 
  

  

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, tổ dân phố Hưng 

Hoà, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Khi đã ký kết hợp đồng. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Chủ đầu tư sẽ 

thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 90 ngày kể từ khi nhà thầu giao đủ 

hàng hóa và xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu và chứng từ thanh toán 

phù hợp với quy định của pháp luật. 

5. Các thông tin khác: Báo giá gửi theo mẫu trong Phụ lục đính kèm Công 

văn này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu:VT, TCHC.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 Thái Phong Vũ 



 

 

PHỤ LỤC: MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm t eo Côn  văn số       /BVĐKKA-TCHC  ngày 07 /01/2026 của Bện  viện  

Đa k oa t ị xã Kỳ An ) 

 

BÁO GIÁ
 

 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, chúng tôi .... [  i tên  địa c ỉ của  ãn  sản xuất  n   cun  cấp; 

trườn   ợp n iều  ãn  sản xuất  n   cun  cấp cùn  t am  ia tron  một b o  i  ( ọi c un  l  liên dan ) t ì   i rõ tên  địa c ỉ của c c 

thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau: 

1. Báo giá cho các vật tư y tế: 

STT 
Danh 

mục  

Quy cách sản 

phẩm 

Nhãn hiệu, 

model 

Hãng sản 

xuất 

 

Năm sản 

xuất 

Nước 

sản xuất 

Số 

lượng/kh

ối lượng 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú 

1            

2            

n ...           

(Gửi kèm t eo c c t i liệu c ứn  min  về tín  năn   t ôn  số kỹ t uật v  c c t i liệu liên quan đến   n   óa) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày [ghi cụ t ể số n    n ưn  k ôn  n ỏ  ơn 90 n   ], kể từ ngày .. tháng..  năm 2026. 
3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật 

về doanh nghiệp. 

- Giá của các hàng hóa nêu trên đã bao gồm thuế VAT và các loại phí khác. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực./. 

  

  ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên  đón  dấu (nếu có)) 
 



 

 

 

 


